DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI – TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Kèm theo Biên bản kiểm tra ngày ......./......./2020)
 

Tên trường: Cao đẳng Y khoa Hà Nội 
Địa điểm kiểm tra: Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội 
……………………………………………………………………………………………………
I.  CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Giảng dạy lý thuyết
- Số phòng học: 05 phòng
- Tổng diện tích: 400 m2
2. Giảng dạy thực hành
- Số phòng học: 07 phòng
- Tổng diện tích: 500 m2
II. THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
(Theo báo cáo của Nhà trường)

	TT
	Tên dụng cụ, trang thiết bị
	ĐVT
	Số lượng quy định
	Thực tế kiểm tra
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đủ
	Không đủ
(ghi SL thực tế)
	Không có
	

	I
	PHÒNG THỰC HÀNH GIẢI PHẪU

	1
	Bộ xương người cỡ chuẩn
	bộ
	02
	
	
	
	

	2
	Mô hình hộp sọ ( 7 phần)
	bộ
	01
	
	
	
	

	3
	Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng (13 phần )
	bộ
	01
	
	
	
	

	4
	Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ (30 phần)
	bộ
	01
	
	
	
	

	5
	Mô hình hệ cơ bán thân có đầu (27 phần)
	bộ
	01
	
	
	
	

	6
	Mô hình giải phẫu toàn thân (phủ tạng có thể tháo rời, có 36 phần H;180cm)
	bộ
	1
	
	
	
	

	7
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên
	bộ
	1
	
	
	
	

	8
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới
	bộ
	1
	
	
	
	

	9
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu-mặt-cổ
	bộ
	1
	
	
	
	

	10
	Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn
	bộ
	1
	
	
	
	

	11
	Mô hình Tim
	cái
	2
	
	
	
	

	12
	Mô hình giải phẫu hệ hô hấp
	bộ
	1
	
	
	
	

	13
	Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá
	bộ
	1
	
	
	
	

	14
	Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu
	bộ
	1
	
	
	
	

	15
	Mô hình giải phẫu hệ thần kinh
	bộ
	1
	
	
	
	

	16
	Mô hình cơ quan sinh dục nam
	bộ
	1
	
	
	
	

	17
	Mô hình cơ quan sinh dục nữ
	bộ
	1
	
	
	
	

	18
	Mô hình giải phẫu tai mũi họng
	bộ
	2
	
	
	
	

	19
	Mô hình mắt (phóng đại)
	bộ
	3
	
	
	
	

	20
	Mô hình não
	cái
	1
	
	
	
	

	21
	Mô hình cắt ngang tuỷ sống
	cái
	1
	
	
	
	

	22
	Tranh giải phẫu các loại
	Bộ
	01
	
	
	
	

	II
	PHÒNG THỰC HÀNH 
KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG – PHÒNG TIỀN LÂM SÀNG

	1
	Giường bệnh đa năng + tủ đầu giường và trang thiết bị kèm theo như: đệm. gối, khăn trải giường,...
	Cái
	2
	
	
	
	

	2
	Bộ dụng cụ cấp cứu (bóng Ambu+ hộp cấp cứu chống sốc)
	Bộ
	2
	
	
	
	

	3
	Máy truyền dịch
	Bộ
	01
	
	
	
	

	4
	Mô hình đa năng
	Bộ
	2
	
	
	
	

	5
	Máy điện tim
	Bộ
	01
	
	
	
	

	6
	Bộ dụng cụ đặt nội khí quản
	Bộ
	01
	
	
	
	

	7
	Bộ dụng cụ mở khí quản
	Bộ 
	01
	
	
	
	

	8
	Bộ dụng cụ đặt Catheter
	Bộ
	01
	
	
	
	

	9
	Các loại ống dẫn lưu đang sử dụng: Sonde folley 2 chạc, Sonde folley 3 chạc, Sonde nellaton, Sonde đặt dạ dày
	Cái
	2/loại
	
	
	
	

	10
	Bộ dụng cụ chườm lạnh
	Bộ
	05
	
	
	
	

	11
	Bộ dung cụ chườm nóng
	Bộ 
	05
	
	
	
	

	12
	Bộ dụng cụ tiêm trong da
	Bộ
	05
	
	
	
	

	13
	Bộ dụng cụ tiêm dưới da
	Bộ
	05
	
	
	
	

	14
	Bộ dụng cụ tiêm bắp
	Bộ
	05
	
	
	
	

	15
	Bộ dụng cụ tiêm tĩnh mạch
	Bộ
	05
	
	
	
	

	16
	Bộ dụng cụ thử test
	Bộ
	05
	
	
	
	

	17
	Bộ dụng cụ truyền dịch tĩnh mạch
	Bộ
	05
	
	
	
	

	18
	Bộ dụng cụ truyền máu
	Bộ
	01
	
	
	
	

	19
	Bộ dụng cụ cho người bệnh uống thuốc
	Bộ
	01
	
	
	
	

	20
	Bộ dụng cụ hút dịch dạ dày, tá tràng
	Bộ
	03
	
	
	
	

	21
	Bộ dụng cụ rửa dạ dày
	Bộ
	02
	
	
	
	

	22
	Bộ dụng cụ thông tiểu nam
	Bộ
	03
	
	
	
	

	23
	Bộ dụng cụ thông tiểu nữ
	Bộ
	03
	
	
	
	

	24
	Xe đẩy dụng cụ
	Cái
	03
	
	
	
	

	25
	Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn các loại
	Cái
	03
	
	
	
	

	26
	Các loại săng
	bộ
	05
	
	
	
	

	27
	Các loại băng
	bộ
	05
	
	
	
	

	28
	Bô, xô, vịt, chậu các loại
	Bộ
	02
	
	
	
	

	29
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	05
	
	
	
	

	30
	Nhiệt kế các loại
	bộ
	02
	
	
	
	

	31
	Huyết áp
	Bộ
	07
	
	
	
	

	32
	Túi đựng dụng cụ cấp cứu
	Túi
	02
	
	
	
	

	33
	Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch: cánh tay
	Bộ
	02
	
	
	
	

	34
	Bộ dụng cụ cho người bệnh uống thuốc
	Bộ
	01
	
	
	
	

	35
	Bộ dụng cụ bôi thuốc cho người bệnh
	Bộ
	01
	
	
	
	

	36
	Bộ dụng cụ xịt thuốc mắt, mũi, tai
	Bộ
	01
	
	
	
	

	37
	Bộ dụng cụ cho ăn bằng đường miệng
	Bộ
	01
	
	
	
	

	38
	Bộ dụng cụ cho ăn bằng đường thông
	Bộ
	03
	
	
	
	

	39
	Bộ dụng cụ hút đờm rãi
	Bộ
	03
	
	
	
	

	40
	Bộ dụng cụ chăm sóc răng miệng
	Bộ
	01
	
	
	
	

	41
	Bộ dụng cụ rửa mặt
	Bộ
	01
	
	
	
	

	42
	Bộ dụng cụ chải đầu, gội đầu
	Bộ
	02
	
	
	
	

	43
	Bộ dụng cụ tắm tại giường
	Bộ
	02
	
	
	
	

	44
	Bộ dụng cụ thay băng
	Bộ
	03
	
	
	
	

	45
	Bộ dụng cụ rửa vết thương
	Bộ
	03
	
	
	
	

	46
	Bộ dụng cụ cắt chỉ vết thương
	Bộ
	03
	
	
	
	

	47
	Bộ dụng cụ thụt tháo
	Bộ
	04
	
	
	
	

	48
	Bộ dụng cụ cho người bệnh thở ôxy
	Bộ
	02
	
	
	
	

	49
	Bộ dụng cụ hút dịch dạ dày, tá tràng
	Bộ
	03
	
	
	
	

	50
	Bộ dụng cụ rửa dạ dày
	Bộ
	03
	
	
	
	

	51
	Bộ dụng cụ lấy máu xét nghiệm
	Bộ
	03
	
	
	
	

	52
	Bộ dụng cụ chọc dò dịch não tuỷ
	bộ
	01
	
	
	
	

	53
	Bộ dụng cụ chọc dò màng bụng
	bộ
	01
	
	
	
	

	54
	Bộ dụng cụ chọc dò màng phổi
	bộ
	01
	
	
	
	

	55
	Bộ dụng cụ chọc dò màng tim
	bộ
	01
	
	
	
	

	56
	Bộ dụng cụ phòng, chống loét
	Bộ
	01
	
	
	
	

	57
	Bộ dụng cụ sơ cứu gẫy xương cánh tay, cẳng tay, xương đùi, cẳng chân, gẫy cột sống,...
	Bộ 
	01
	
	
	
	

	58
	Bộ dụng cụ sơ cứu vết thương đứt động mạch
	Bộ
	01
	
	
	
	

	59
	Bộ dụng cụ đo lượng dịch vào ra cơ thể
	Bộ
	02
	
	
	
	

	60
	Các quy trình điều dưỡng in trên giấy khổ A0
	Bộ
	01
	
	
	
	

	
	TỔNG


	
	
	
	
	
	

	III
	PHÒNG THỰC HÀNH
 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – CỘNG ĐỒNG

	1
	Máy đo huyết áp
	cái
	01
	
	
	
	

	2
	Tranh, ảnh, tờ rơi về sử dụng thuốc
	Bộ
	01
	
	
	
	

	3
	Đèn hồng ngoại
	Cái
	02
	
	
	
	

	4
	Máy tập đi bộ, xe đạp tập chân
	cái
	01
	
	
	
	

	5
	Xe lăn
	cái
	01
	
	
	
	

	6
	Khung tập đi (thanh song song), lạng tay
	bộ
	01
	
	
	
	

	7
	Gối, bột tan, túi chườm...
	Bộ
	01
	
	
	
	

	8
	Tạ các loại
	Bộ
	01
	
	
	
	

	9
	Cân đo chiều cao
	Bộ
	01
	
	
	
	

	10
	Tượng các huyệt nam nữ
	Bộ
	01
	
	
	
	

	11
	Xe tập tay
	Bộ
	01
	
	
	
	

	12
	Máy xoa bóp các loại
	Bộ 
	01
	
	
	
	

	13
	Bộ tranh về: nước sạch, dinh duỡng, an toàn thực phẩm, chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống tai nạn thương tích. Tranh về các côn trùng truyền bệnh, vệ sinh lao động, vệ sinh bệnh viện, trường học, trạm y tế, cá nhân, vệ sinh phòng dịch, xử lý chất thải,...
	bộ
	3
	
	
	
	

	14
	Các bảng về truyền thông giáo dục sức khoẻ, các tranh, áp phích, tờ rơi về giáo dục sức khỏe, vệ sinh ATTP,...
	bộ
	3
	
	
	
	

	15
	Mô hình/tranh hướng dẫn bữa ăn đủ dinh dưỡng theo chế độ bệnh lý và trẻ em.
	bộ
	1
	
	
	
	

	16
	Mô hình cung cấp nước sạch ở nông thôn, thành thị,...
	bộ
	1
	
	
	
	

	17
	Mô hình hố xí sạch ở nông thôn, hố xí tự hoại,...
	cái
	1
	
	
	
	

	18
	Mô hình /tranh hướng dẫn xử lý chất thải bệnh viện.
	
	
	
	
	
	

	19
	Máy quay phim video, máy ảnh, ghi âm
	bộ
	1
	
	
	
	

	20
	Bộ tăng âm (Apli, micro, loa)
	bộ
	1
	
	
	
	

	21
	Các vacxin mẫu.
	bộ
	1
	
	
	
	

	22
	Túi thuốc sơ cứu cho tuyến cơ sở.
	túi
	1
	
	
	
	

	23
	Tủ lạnh thường 180 lít
	cái
	1
	
	
	
	

	24
	Thiết bị nghe nhìn và đĩa hình phục vụ Truyền thông giáo dục sức khỏe
	bộ
	1
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	



TỔNG HỢP CHUNG
	
	
	
	

	Đại diện
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8

